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SỞ GD&ĐT NINH BÌNH 

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, KHỐI LỚP 10 

(Năm học 2025 - 2026) 

 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 400; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:  ; Trình độ đào tạo: Đại học:   ; Trên đại học:  .  

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt:  

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo 

dục) 

STT Thiết bị và học liệu  Số lượng Các bài thí nghiệm/ Thực 

hành 

Ghi chú 

1 TiVi 10 
 

 

2 Máy tính 10   

3 Sách giáo khoa 10   

 
1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 
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4 Video tư liệu tham khảo cho 

các bài học đã được tổ thẩm 

định 

10   

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí 

nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội 

dung sử dụng 

Ghi chú 

1 Lớp học  10 Sử dụng cho các 

tiết dạy chính khóa 

 

2 Sân trường 1 Hoạt động ngoại 

khóa. 

 

 

II. Kế hoạch dạy học2  

1. Phân phối chương trình 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết) 

Học kì 1: 18 tuần (18 tiết); Học kì 2: 17 tuần (17 tiết) 

 

STT Chủ đề/ Bài học 

 (1)  

Số tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Thay đổi, 

điều 

chỉnh 

HỌC KÌ I (18 TIẾT)  

 
2 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn 
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1 
Chủ đề CHÈO NAM ĐỊNH TỪ 

TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN 

ĐẠI 

6   

 
Bài 1: Chèo trong đời sống văn hoá 

người dân Nam Định 
1, 2 

- Nhận biết được nét khái quát về nghệ thuật, một số làng và 

làn điệu chèo cổ ở Nam Định. 

- Biết được những đóng góp của chèo Nam Định từ truyền 

thống đến hiện đại. 

- Cảm nhận được một số đặc sắc của chèo thông qua một trích 

đoạn chèo Nam Định. 

 

Bài 2: Chèo Nam Định trong các 

chiếng chèo đất Bắc 
3, 4  

Bài 3: Vở chèo Thần đồng đất Việt 

(Trần Đình Ngôn) 
5, 6 

 

2 
Ôn tập 

7 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

3 
Kiểm tra giữa kì 

8 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giải 

quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, 

năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

4 
Chủ đề Một số tác giả văn học 

trung đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) (PHẦN 1) 

4 
 

 

 
Bài 1. Dương Không Lộ 

9, 10 
- - Nắm được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của một số tác giả văn 

học trung đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ) tiêu biểu. 

- - Biết và cảm thụ được một số tác phẩm tiêu biểu của một số 

tác  giả văn học trung đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) tiêu biểu.  
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Bài 2. Trần Nhân Tông 

11, 12 
- Nắm được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của một số tác giả văn 

học trung đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ) tiêu biểu. 

- - Biết và cảm thụ được một số tác phẩm tiêu biểu của một số 

tác  giả văn học trung đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) tiêu biểu.  

-  

4 
Chủ đề Di tích lịch sử - văn hoá 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) 

7 
 

 

 
Bài 1:  Khái quát về di tích lịch sử – 

văn hoá ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

13, 14 
- Xác định được vị trí phân bố các di tích lịch sử văn hóa trên bản 

đồ. 

- Kể được tên các di tích lịch sử, văn hoá tiêu biểu của tỉnh Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

- Nhận biết được thực trạng của các di tích lịch sử - văn hóa 

tiêu biểu và đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát huy 

giá trị của các di tích đó. 

- Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp, vận động người  

khác cùng tham gia vào việc bản tồn và phát huy giá trị các 

di sản văn hóa địa phương. 

 

Bài 2: Di tích lịch sử tiêu biểu ở Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ) 

15, 16  

5 
Ôn tập 

17 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

6 
Kiểm tra cuối HK 

18 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giải 

quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, 

năng lực viết để làm bài. 
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- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

HỌC KÌ II (17 TIẾT) 
 

 Bài 3. Di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu 

biểu ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

19, 20, 

21 

- Biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu lịch sử để giới thiệu về 

một di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương, qua đó góp phần 

quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch địa phương. 

 

7 Chủ đề Các nguồn lực phát triển 

kinh tế Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

8 
 

 

 Bài 1: Vị trí địa lí và nguồn lực tự 

nhiên 

22, 23 
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Nam Định. Phân 

tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh 

tế – xã hội (KT – XH) tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Trình bày được đặc điểm tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). Phân tích 

được ảnh hưởng của từng loại tài nguyên đối với sự phát 

triển KT – XH. 

Phân biệt được các loại nguồn lực KT – XH. 

- Phân tích được đặc điểm dân cư và nguồn lao động, những 

thuận lợi và khó khăn của dân cư đối với sự phát triển KT – 

XH. 

- Phân tích để thấy được những thành tựu trong giáo dục 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) góp 

phần quan trọng vào sự phát triển KT – XHcủa tỉnh. 

- Phân tích được thực trạng cơ sở vật chất, kĩ thuật của tỉnh 

 

 Bài 2: Nguồn lực kinh tế - xã hội 24  
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Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ)và ảnh 

hưởng của thực trạng đó đến sự phát triển và phân bố các 

ngành kinh tế. 

- Phân tích được hiện trạng và tác động của nguồn vốn, chính 

sách phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ)P 

- hân tích hiện trạng việc thu hút các nguồn lực từ bên ngoài: 

vốn, khoa học kĩ thuật, lao động… và tác động đến sự phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Vẽ được sơ đồ các nguồn lực. 

8 Kiểm tra giữa học kì II 25 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giải 

quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, 

năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

 Bài 2: Nguồn lực kinh tế - xã hội 26, 27, 

28 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Ninh Bình (Phần 

lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). Phân tích ảnh hưởng 

của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội (KT 

– XH) tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ). 

- Trình bày được đặc điểm tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). Phân tích 

được ảnh hưởng của từng loại tài nguyên đối với sự phát 

triển KT – XH. 

- Phân biệt được các loại nguồn lực KT – XH. 

 

 Bài 3. Thực hành: Vẽ sơ đồ và viết 

báo cáo về các nguồn lực để phát triển 

một lĩnh vực kinh tế 

29, 30  
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- Phân tích được đặc điểm dân cư và nguồn lao động, những 

thuận lợi và khó khăn của dân cư đối với sự phát triển KT – 

XH. 

- Phân tích để thấy được những thành tựu trong giáo dục 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ)góp 

phần quan trọng vào sự phát triển KT – XHcủa tỉnh. 

- Phân tích được thực trạng cơ sở vật chất, kĩ thuật của tỉnh 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ)và ảnh 

hưởng của thực trạng đó đến sự phát triển và phân bố các 

ngành kinh tế. 

- Phân tích được hiện trạng và tác động của nguồn vốn, chính 

sách phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Phân tích hiện trạng việc thu hút các nguồn lực từ bên ngoài: 

vốn, khoa học kĩ thuật, lao động… và tác động đến sự phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Vẽ được sơ đồ các nguồn lực. 

 

9 Chủ đề: NHU CẦU VÀ SỰ DỊCH 

CHUYỂN NGHỀ NGHIỆP Ở 

NAM ĐỊNH DƯỚI TÁC ĐỘNG 

CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 

4 
 

 

 Bài 1: Tác động của cách mạng công 

nghiệp 4.0 tới nghề nghiệp 

 31, 32 
- Hiểu được tác động của cách mạng công nghiệp đến sự hình 

thành và mất đi của các nghề nghiệp trong tương lai. 
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 Bài 2: Nhu cầu và sự dịch chuyển 

nghề nghiệp ở Ninh Bình (Phần lãnh 

thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

33 
- Xác định được nhu cầu về nghề nghiệp của địa phương trong 

tương lai. 
 

10 Ôn tập 34 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

11 Kiểm tra cuối HKII 35 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc giải 

quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, 

năng lực viết để làm bài. 

- - Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

2.1. Cơ số điểm  

HỌC KÌ I HỌC KÌ II 

Số ĐKT 

Thường xuyên 

Số ĐKT 

giữa kì 
Số ĐKT cuối kì 

ĐKT 

Thường 

xuyên 

ĐKT giữa kì ĐKT cuối kì 

2 1 1 2 1 1 

2.2. Các bài kiểm tra định kỳ 

Bài kiểm tra, đánh 

giá 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Thay đổi, 

điều chỉnh 
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Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần thứ 8, 

học kì I 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Chèo Nam Định từ truyền thống 

đến hiện đại. 

Viết trên giấy; tự 

luận kết hợp trắc 

nghiệm; trắc nghiệm 

 

Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần thứ 18, 

học kì I 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Chèo Nam Định từ truyền thống 

đến hiện đại 

- Tìm hiểu một số tác giả Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ) 

- Một số di tích lịch sử văn hoá tỉnh 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ). 

Viết trên giấy; tự 

luận kết hợp trắc 

nghiệm; trắc nghiệm 

 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần thứ 25, 

học kì II 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Các nguồn lực phát triển kinh tế 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) 

Viết trên giấy; tự 

luận kết hợp trắc 

nghiệm; trắc nghiệm 

 

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần thứ 35, 

học kì II 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Các nguồn lực phát triển kinh tế 

Nam Đinh 

Viết trên giấy; tự 

luận kết hợp trắc 

nghiệm; trắc nghiệm 
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- Nhu cầu và sự dịch chuyển kinh tế 

Nam Định dưới tác động của cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔN HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, KHỐI LỚP 11 

(Năm học 2025 - 2026) 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 400; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:  ; Trình độ đào tạo: Đại học:   ; Trên đại học:   .  

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 3: Tốt:  

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo 

dục) 

STT Thiết bị và học liệu  Số lượng Các bài thí nghiệm/ Thực 

hành 

Ghi chú 

 
3 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 
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1 TiVi 10 
 

 

2 Máy tính 10   

3 Sách giáo khoa 10   

4 Video tư liệu tham khảo cho 

các bài học đã được tổ thẩm 

định 

10   

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí 

nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội 

dung sử dụng 

Ghi chú 

1 Lớp học  10 Sử dụng cho các 

tiết dạy chính khóa 

 

2 Sân trường 1 Hoạt động ngoại 

khóa. 

 

 

II. Kế hoạch dạy học4  

Cả năm: 35 tuần (35 tiết) 

Học kì 1: 18 tuần (18 tiết); Học kì 2: 17 tuần (17 tiết) 

STT Bài học Số 

tiết 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Thay đổi, 

điều chỉnh 

 
4 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn 
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 (1)

  

(2) 

HỌC KÌ I (18 TIẾT)  

1 Chủ đề: Danh nhân Nam 

Định 

7   

 
Bài 1. Khái quát về danh 

nhân tỉnh Ninh Bình (Phần 

lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ) 

1, 2 
- Trình bày được tên tuổi và những đóng góp nổi bật của 

các danh nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Nhận biết được những yếu tố tác động (bối cảnh thời đại, 

quê hương, gia đình,…). 

- Rút ra được bài học cho riêng mình từ việc tìm hiểu về ý 

chí, bản lĩnh, con đường phấn đấu và sự nghiệp của các 

danh nhân tiêu biểu. 

- Biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu lịch sử để giới thiệu 

về một nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

- Liên hệ với thực tế địa phương xã, huyện nơi mình sinh 

sống về các di tích lịch sử - văn hóa gắn với tên tuổi của 

các danh nhân có nhiều đóng góp cho quê hương. 

 

Bài 2. Danh nhân chính trị 

tiêu biểu tỉnh Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

3, 4  

Bài 3. Danh nhân tỉnh Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) trong lĩnh 

vực quân sự 

5, 6  

Bài 4. Danh nhân văn hoá 

tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh 

thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

7  

2 
Kiểm tra giữa kì I 

8 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 
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- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

3 
Chủ đề: Kinh tế Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) trong thời kì 

đổi mới 

8 
 

 

 
Bài 1. Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế 
9 

- Phân tích được hiện trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

(theo nghành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ) 

ở tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ). 

- Phân tích được đặc điểm địa lí các ngành kinh tế trong 

tỉnh (vai trò, nhân tố ảnh hưởng, hiện trạng phát triển và 

phân bố của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; công 

nghiệp trọng điểm; dịch vụ). 

- Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất 

công nghiệp trong tỉnh; điểm công nghiệp, khu công 

nghiệp, trung tâm công nghiệp. 

- Vẽ biểu đò, phân tích biểu đồ, bảng số liệu liên quan đến 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các nghành kinh tế của 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Sử dụng bản đồ để trình bày được sự phân bố hoạt động 

kinh tế của địa phương. 

-  

Bài 2. Nghành nông, lâm 

nghiệp và thủy sản 
10,11  

Bài 3. Nghành công nghiệp 
12, 

13 

 

Bài 4. Nghành dịch nghiệp 
14, 

15 
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Bài 5: Thực hành: Viết báo 

cáo tìm hiểu về một ngành 

kinh tế tiêu biểu địa phương 

16 
 

 

4 
Ôn tập 

17 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

5 
Kiểm tra kì I 

18 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

HỌC KÌ II (17 TIẾT)  

6 Chủ đề: Một số tác giả văn 

học trung đại Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) (Phần 2) 

4   

 Bài 1. Lương Thế Vinh 19 - Biết được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của tác giả văn học 

trung đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ)tiêu biểu. 

- Biết và hiểu được tác phẩm của các tác giả. 

 

 Bài 2. Phạm Văn Nghị 20 
 

 Bài 3. Trần Bích San 21 
 

 Bài 4, 5. Trần Tế Xương, 

Trần Tuấn Khải 

22 
 

7 Chủ đề: Một số tác giả văn 

học hiện đại Ninh Bình 

6 - Biết được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của tác giả văn học 

hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ) tiêu biểu. 

- Biết và hiểu được tác phẩm của các tác giả. 
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(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

 Bài 1. Sóng Hồng 

 

23, 

24 

- Biết được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của tác giả văn học 

hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ) tiêu biểu. 

- Biết và hiểu được tác phẩm của các tác giả. 

 

8 Kiểm tra giữa kì II 25 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

-  Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

 Bài 2. Nguyễn Bính 26, 

27 

- Biết được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của tác giả văn học 

hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ) tiêu biểu. 

Biết và hiểu được tác phẩm của các tác giả. 

 

 Bài 3. Đoàn Văn Cừ 28, 

29 

 

9 Chủ đề: Khởi nghiệp sáng 

tạo 

4   

 Bài 1. Khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo 

 30, 

31 

- Hiểu về vai trò của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 

- Xác định được các bước trong khởi nghiệp. 

- Hiểu về các yếu tố tác động đến quá trình khởi nghiệp. 

 

Bài 2. Một số mô hình khởi 

nghiệp ở Ninh Bình (Phần 

lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ) 

 32, 

33 

 

10 Ôn tập 34 - Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học   



16 

 

Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 

11 Kiểm tra kì II 35 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

2.1. Cơ số điểm  

HỌC KÌ I HỌC KÌ II 

Số ĐKT 

Thường xuyên 

Số ĐKT 

giữa kì 
Số ĐKT cuối kì 

ĐKT 

Thường 

xuyên 

ĐKT giữa kì ĐKT cuối kì 

2 1 1 2 1 1 

2.2. Các bài kiểm tra định kỳ 

Bài kiểm tra, đánh 

giá 

 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Thay đổi, 

điều chỉnh 

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần thứ 8, 

học kì I 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 
Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 
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- Danh nhân Ninh Bình (Phần lãnh 

thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần thứ 18, 

học kì I 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Danh nhân Ninh Bình (Phần lãnh 

thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ)  

- Kinh tế Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) trong 

thời kì đổi mới 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 

 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần thứ 25 

học kì II 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Một số tác giả văn học trung đại 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 

 

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần thứ 35, 

học kì II 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Một số tác giả văn học trung đại 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) 

- Khởi nghiệp sáng tạo 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, KHỐI LỚP 12 

(Năm học 2025 - 2026) 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 11; Số học sinh: 440; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:    ; Trình độ đào tạo: Đại học:    ; Trên đại học:   .  

        Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 5: Tốt:  

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo 

dục) 

STT Thiết bị và học liệu  Số lượng Các bài thí nghiệm/ Thực 

hành 

Ghi chú 

1 TiVi 11 
 

 

2 Máy tính 11   

3 Sách giáo khoa 11   

 
5 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 
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4 Video tư liệu tham khảo cho 

các bài học đã được tổ thẩm 

định 

11   

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí 

nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội 

dung sử dụng 

Ghi chú 

1 Lớp học  11 Sử dụng cho các 

tiết dạy chính khóa 

 

2 Sân trường 1 Hoạt động ngoại 

khóa. 

 

 

II. Kế hoạch dạy học 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết);  

Học kì I: 18 tuần (18 tiết);  Học kì II: 17 tuần (15 tiết) 

STT Bài học 

 (1)  

Số 

tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Thay đổi, 

điều chỉnh 

HỌC KÌ I (18 TIẾT) 

1 
Chủ đề: Di sản văn hóa phi 

vật thể và đặc sản Ninh 
6  
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Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) 

- Trình bày được những di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu 

của tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ); hiểu được giá trị của những di sản đó  

- Đề xuất những biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy những 

di sản văn hóa phi vật thể của địa phương 

 
Bài 1. Di sản văn hóa phi vật 

thể 
1, 2, 

3 

 

Bài 2. Đặc sản Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

4, 5, 

6 

- Trình bày được những nét khái quát về đặc sản Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

- Nêu được nguồn gốc, quá trình phát triển và những đặc trưng 

của một số đặc sản ở tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) 

- Biết giới thiệu, quảng bá những đặc sản Nam Định với bạn 

bè trong và ngoài nước 

 

3 
Ôn tập 

7 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

4 
Kiểm tra giữa học kỳ I 

8 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

5 
Chủ đề: Một số tác giả văn 

học hiện đại Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) (Phần 2) 

10 
- Nhận  biết được  tiểu  sử,  sự  nghiệp, thành  tựu  của  một  

số  tác  giả  văn học hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ)tiêu biểu.  
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Bài 1. Vũ Quần Phương 

9, 

10 

- Nhận  biết  và  phân  tích  được  đặc điểm, giá trị nội 

dung, nghệ thuật một số  tác  phẩm  của  tác  giả  văn học  

hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ)tiêu biểu.  

- Biết trân trọng, tự hào về di sản văn học hiện đại Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Nắm được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của một số tác giả 

văn học hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ) tiêu biểu. 

- Biết và cảm thụ được một số tác phẩm tiêu biểu của một 

số tác giả văn học hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) tiêu biểu. 

 

Bài 2. Nguyễn Đức Mậu 
11, 

12 

 

Bài 3. Bế Kiến Quốc 
 13, 

14 

 

Bài 4. Phạm Công Trứ 
 15, 

16 

 

6 
Ôn tập 

17 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

7 
Kiểm tra cuối học kỳ I 

18 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

HỌC KÌ II (17 TIẾT) 

 
Bài 5. Bình Nguyên Trang 

19, 

20 

- Nhận  biết được  tiểu  sử,  sự  nghiệp, thành  tựu  của  một  

số  tác  giả  văn học hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ)tiêu biểu.  
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- Nhận  biết  và  phân  tích  được  đặc điểm, giá trị nội 

dung, nghệ thuật một số  tác  phẩm  của  tác  giả  văn học  

hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định 

cũ) tiêu biểu.  

- Biết trân trọng, tự hào về di sản văn học hiện đại Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

- Nắm được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của một số tác giả 

văn học hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam 

Định cũ) tiêu biểu. 

- Biết và cảm thụ được một số tác phẩm tiêu biểu của một 

số tác giả văn học hiện đại Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc 

tỉnh Nam Định cũ) tiêu biểu. 

8 
Chủ đề: Một số vấn đề về ô 

nhiễm môi trường, phòng 

chống thiên tai và biến đổi 

khí hậu ở tỉnh Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

6 
- Trình bày được một số vấn đề về ô nhiễm môi trường, 

thiên tai và biến đổi khí hậu ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ): nguyên nhân, biểu hiện, hậu 

quả đối với sản xất và đời sống, từ đó đề xuất các giải 

pháp khắc phục, hướng phát triển bền vững ở địa phương. 

- Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng 

đồng.  

 

 
Bài 1: Một số vấn đề ô nhiễm 

môi trường ở tỉnh Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

21, 

22, 

23  

 

9 
Ôn tập 

24 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
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10 
Kiểm tra giữa học kỳ II 

25 
- Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

 

Bài 2: Phòng chống thiên tai 

và biến đổi khí hậu ở tỉnh 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

26, 

27, 

28 

- Trình bày được một số vấn đề về ô nhiễm môi trường, 

thiên tai và biến đổi khí hậu ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ): nguyên nhân, biểu hiện, hậu 

quả đối với sản xất và đời sống, từ đó đề xuất các giải 

pháp khắc phục, hướng phát triển bền vững ở địa phương. 

Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng 

đồng. 

 

8 
Chủ đề: Xây dựng và phát 

triển nông thôn mới tại tỉnh 

Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ) 

5 
 

 

 
Bài 1. Quá trình xây dựng 

nông thôn mới ở Ninh Bình 

(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

29, 

30 

- Trình bày được khái quát mục tiêu về xây dựng nông thôn 

mới ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Trình bày được khái quát quá trình xây dựng nông thôn 

mới ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Nêu được kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới 

ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

- Phân tích được số liệu, tư liệu; khai thác thông tin từ các 

nguồn khác nhau và đánh giá tác động vào quá trình xây 

 

Bài 2. Những thành tựu đạt 

được từ quá trình xây dựng 

nông thôn mới ở Ninh Bình 

31, 

32, 

33 
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(Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

dựng nông thôn mới đối với việc phát triển kinh tế - xã 

hội và môi trường ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ). 

- Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới 

ở Ninh Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

9 
Ôn tập 

34 
- Khái quát, tổng hợp kiến thức đã học  

- Làm một số bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 
 

10 
Kiểm tra cuối học kỳ II 

35 
Về kiến thức: Vận dụng được kiến thức đã học vào việc 

giải quyết yêu cầu của bài kiểm tra. 

- Về năng lực: Vận dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực tư 

duy, năng lực viết để làm bài. 

- Về phẩm chất: Chủ động, tự giác, độc lập, tự kiểm soát. 

 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

2.1. Cơ số điểm  

HỌC KÌ I HỌC KÌ II 

Số ĐKT 

Thường xuyên 

Số ĐKT 

giữa kì 
Số ĐKT cuối kì 

ĐKT 

Thường 

xuyên 

ĐKT giữa kì ĐKT cuối kì 

2 1 1 2 1 1 

 

 

2.2. Các bài kiểm tra định kỳ 
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Bài kiểm tra, đánh 

giá 

 

Thời gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Thay đổi, 

điều chỉnh 

Giữa Học kỳ 1 45 phút Tuần thứ 8, 

học kì I 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Di sản văn hóa phi vật thể và đặc 

sản Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 

 

Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần thứ 18, 

học kì I 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Di sản văn hóa phi vật thể và đặc 

sản Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 

 

Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần thứ 25 

học kì II 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Một số tác giả văn học hiện đại Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ). 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 

 

Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần thứ 35, 

học kì II 

Chọn các yêu cầu cần đạt theo 

phạm vi: 

- Một số tác giả văn học hiện đại Ninh 

Bình (Phần lãnh thổ thuộc tỉnh 

Nam Định cũ) 

Viết trên giấy; tự luận 

kết hợp trắc nghiệm; 

trắc nghiệm 
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- Xây dựng và phát triển nông thôn 

tỉnh Ninh Bình (Phần lãnh thổ 

thuộc tỉnh Nam Định cũ). 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH 

 

NỘI DUNG CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 10  

TỈNH NINH BÌNH 

 

I. Nội dung cập nhật, bổ sung, điều chỉnh tỉnh Nam Định (cũ) 

1. Môn Ngữ văn 

TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

1 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

Bài 1: Chèo trong đời sống văn hóa người 

dân Nam Định 

Trang 6 

 Phần dẫn dắt, định hướng vào bài học: 

 

 

 

Trang 6 

 Phần dẫn dắt, định hướng vào bài 

học: 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

Nghị quyết số 

1674/NQ-
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

Nam Định là một trong những nơi mà nghệ 

thuật chèo xuất hiện sớm và tồn tại lâu đời 

ở vùng châu thổ sông Hồng … 

Mục  I. Nguồn gốc của nghệ thuật chèo 

Nam Định 

- Nam Định là vùng đất nằm ở châu thổ 

sông Hồng … 

 

- Vào thế kỉ XIII, sau ba lần đại thắng quân 

Nguyên Mông, tại hành cung Thiên 

Trường – kinh đô thứ hai của nhà Trần, các 

quan biên soạn nhạc của cung đình đã 

truyền dạy cho dân làng Phương Bông, xã 

Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc điệu múa bài 

bông … 

Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh 

Bình) là một trong những nơi mà 

nghệ thuật chèo xuất hiện sớm và 

tồn tại lâu đời ở vùng châu thổ sông 

Hồng … 

Mục I. Nguồn gốc của nghệ thuật 

chèo Nam Định 

Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh 

Bình) là vùng đất nằm ở châu thổ 

sông Hồng … 

- Vào thế kỉ XIII, sau ba lần đại 

thắng quân Nguyên Mông, tại hành 

cung Thiên Trường – kinh đô thứ hai 

của nhà Trần, các quan biên soạn 

nhạc của cung đình đã truyền dạy 

cho dân làng Phương Bông, xã Mỹ 

Trung, huyện Mỹ Lộc (nay thuộc 

phường Thiên Trường, tỉnh Ninh 

Bình) điệu múa bài bông … 

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

2 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

  

 

Bài 1: Chèo trong đời sống văn hóa người 

dân Nam Định 

Trang 7  

Mục II. Các làng chèo truyền thống tiêu 

biểu của tỉnh Nam Định 

- Chèo hình thành và phát triển sớm ở các 

huyện phía bắc tỉnh Nam Định … 

 - Huyện Mỹ Lộc có ba làng chèo nổi tiếng 

là làng Đặng (xã Mỹ Hưng), làng Quang 

Sán (xã Mỹ Hà) và làng Nhân Nhuế (xã 

Mỹ Thuận). 

 

 

 

- Huyện Ý Yên được đánh giá là nơi tập 

trung nhiều làng chèo nhất của đất chèo 

Nam Định với các làng chèo Yên Phong, 

Yên Nhân, Yên Trị, Yên Chính, Yên Thọ, 

Yên Cường, …. Làng chèo xã Yên Nhân 

 

 

 

Trang 7 

Mục II. Các làng chèo truyền thống 

tiêu biểu của tỉnh Nam Định ( nay 

thuộc tỉnh Ninh Bình)  

- Chèo hình thành và phát triển sớm 

ở các huyện phía bắc tỉnh Nam Định 

(nay thuộc tỉnh Ninh Bình) … 

-  Huyện Mỹ Lộc (nay là các xã, 

phường thuộc tỉnh Ninh Bình) có ba 

làng chèo nổi tiếng là làng Đặng (xã 

Mỹ Hưng – nay thuộc phường Hưng 

Lộc), làng Quang Sán (xã Mỹ Hà – 

nay thuộc phường Đông A) và làng 

Nhân Nhuế (xã Mỹ Thuận – nay 

thuộc phường Mỹ Lộc). 

- Huyện Ý Yên (nay là các xã thuộc 

tỉnh Ninh Bình) được đánh giá là nơi 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh; Nghị quyết 

số 1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

nổi tiếng có gia đình cụ Dương Văn Hàm 

… 

 - Huyện Vụ Bản có làng chèo Hào Kiệt 

(xã Liên Minh) … 

Phần chú thích hình ảnh:  

 

Hình 1.2. Đội chèo xã Mỹ Hà (huyện Mỹ 

Lộc) 

 Hình 1.3. Câu lạc bộ chèo huyện Ý Yên 

 

Hình 1.4. Đội chèo làng Vụ Nữ (xã Hợp 

Hưng, huyện Vụ Bản). 

tập trung nhiều làng chèo nhất  của 

đất chèo Nam Định với các làng 

chèo Yên Phong, Yên Nhân, Yên 

Trị, Yên Chính, Yên Thọ, Yên 

Cường, …. Làng chèo xã Yên Nhân 

nổi tiếng có gia đình cụ Dương Văn 

Hàm … 

- Huyện Vụ Bản (nay là các xã thuộc 

tỉnh Ninh Bình) có làng chèo Hào 

Kiệt (xã Liên Minh ) … 

 

Hình 1.2. Đội chèo xã Mỹ Hà (nay 

thuộc phường Đông A) 

Hình 1.3. Câu lạc bộ chèo huyện Ý 

Yên (nay là các xã thuộc tỉnh Ninh 

Bình) 

Hình 1.4. Đội chèo làng Vụ Nữ (xã 

Hợp Hưng, huyện Vụ Bản – nay 

thuộc xã Hiển Khánh tỉnh Ninh 

Bình) 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

3 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

Bài 1: Chèo trong đời sống văn hóa người 

dân Nam Định 

Trang 8 

- Ở các huyện phía nam, gắn với các lễ hội 

rước nước, xuống đồng, chèo cũng được 

ưa chuộng và truyền bá. 

- Ở huyện Giao Thuỷ, nổi tiếng là làng 

chèo Hoành Nhị (xã Giao Hà) do cụ Phùng 

Hữu Ích khởi xướng cùng các tên tuổi như 

kép Khương, kép Trúc, kép Kiên, kép Khu 

và kép Toại, …  

 

 

- Giao Thuỷ cũng được suy tôn là đất chèo 

với những giọng ca … 

- Huyện Hải Hậu nổi tiếng với làng chèo 

Phú Văn Nam (xã Hải Châu) đã tồn tại 

hàng trăm năm, với các nghệ sĩ sáng tác tên 

tuổi như Đinh Hoạch Biên, Tuyết Mai, đạo 

diễn Đoàn Bá. Ở huyện Nam Trực,  ngoài 

 

 

Trang 8 

- Ở các huyện phía nam, gắn với các 

lễ hội rước nước, xuống đồng, chèo 

cũng được ưa chuộng và truyền bá. 

- Ở huyện Giao Thuỷ (nay là các xã 

thuộc tỉnh Ninh Bình), nổi tiếng là 

làng chèo Hoành Nhị (xã Giao Hà – 

nay thuộc xã Giao Phúc) do cụ 

Phùng Hữu Ích khởi xướng cùng các 

tên tuổi như kép Khương, kép Trúc, 

kép Kiên, kép Khu và kép Toại, …  

- Giao Thuỷ cũng được suy tôn là 

đất chèo với những giọng ca … 

- Huyện Hải Hậu (nay là các xã 

thuộc tỉnh Ninh Bình) nổi tiếng với 

làng chèo Phú Văn Nam (xã Hải 

Châu – nay thuộc xã Hải Thịnh) đã 

tồn tại hàng trăm năm, với các nghệ 

sĩ sáng tác tên tuổi như Đinh Hoạch 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh; Nghị quyết 

số 1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

phường chèo Điền Xá (xã Nam Mỹ) xuất 

hiện nhiều đội chèo gốc gắn kết với 

phường múa rối nước như ở làng Rạch (xã 

Hồng Quang), làng Nhất (thị trấn Nam 

Giang). Ở các huyện Nghĩa Hưng, Trực 

Ninh cũng có các đội chèo … 

 

 

 

Phần chú thích hình ảnh: 

Hình 1.5. Đội chèo xã Giao Thanh (huyện 

Giao Thuỷ) 

Hình 1.6. Đội chèo xã Hải Châu (huyện 

Hải Hậu) 

- Phần  Yêu cầu học bài: 

Em hãy chọn và giới thiệu về một làng 

chèo cổ ở Nam Định (lược sử hình thành, 

các nghệ nhân tiêu biểu). 

Mục III. Chèo trên đất Nam Định ngày nay 

Biên, Tuyết Mai, đạo diễn Đoàn Bá. 

Ở huyện Nam Trực (nay là các xã 

thuộc tỉnh Ninh Bình),  ngoài 

phường chèo Điền Xá (xã Nam Mỹ 

- nay thuộc phường Vị Khê) xuất 

hiện nhiều đội chèo gốc gắn kết với 

phường múa rối nước như ở làng 

Rạch (xã Hồng Quang – nay thuộc 

phường Hồng Quang), làng Nhất 

(thị trấn Nam Giang – nay thuộc xã 

Nam Trực). Ở các huyện Nghĩa 

Hưng, Trực Ninh (nay là các xã 

thuộc tỉnh Ninh Bình) cũng có các 

đội chèo … 

Phần chú thích hình ảnh: 

Hình 1.5. Đội chèo xã Giao Thanh – 

huyện Giao Thuỷ (nay thuộc xã 

Giao Minh) 

Hình 1.6. Đội chèo xã Hải Châu – 

huyện Hải Hậu (nay thuộc xã Hải 

Thịnh) 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

-Phần Yêu cầu học bài: 

Em hãy chọn và giới thiệu về một 

làng chèo cổ ở Nam Định  - nay là 

các xã, phường thuộc tỉnh Ninh 

Bình (lược sử hình thành, các nghệ 

nhân tiêu biểu). 

Mục III. Chèo trên đất Nam Định 

(thuộc tỉnh Ninh Bình) ngày nay 

4 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

Bài 1: Chèo trong đời sống văn hóa người 

dân Nam Định 

Trang 9 

Phần gợi ý, bổ sung thông tin 

Hiện nay, Nam Định có gần 200 đội chèo 

hoạt động … 

 

 

Trang 9 

Phần gợi ý, bổ sung thông tin 

Hiện nay, Nam Định (nay thuộc tỉnh 

Ninh Bình) có gần 200 đội chèo hoạt 

động … 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

5 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

 

Bài 1: Chèo trong đời sống văn hóa người 

dân Nam Định 

Trang 10  

Phần chú thích hình ảnh:  

Hình 1.8. Cụ Nguyễn Thị Tính (ngồi giữa) 

biểu diễn hát chèo cùng các con cháu (thôn 

Bồng Quỹ, xã Yên Phong, huyện Ý Yên 

Phần luyện tập, vận dụng:   

2. Giới thiệu ngắn gọn về các làng chèo 

truyền thống tiêu biểu của tỉnh Nam Định  

4. Kể tên một số làn điệu chèo nổi tiếng 

của tỉnh Nam Định  

 

 

Trang 10 

 Phần chú thích hình ảnh: 

Hình 1.8. Cụ Nguyễn Thị Tính (ngồi 

giữa) biểu diễn hát chèo cùng các 

con cháu (thôn Bồng Quỹ, xã Ý 

Yên) 

Phần luyện tập, vận dụng:   

2. Giới thiệu ngắn gọn về các làng 

chèo truyền thống tiêu biểu của tỉnh 

Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh 

Bình) 

4. Kể tên một số làn điệu chèo nổi 

tiếng của tỉnh Nam Định (nay thuộc 

tỉnh Ninh Bình) 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

  

 

6 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

Bài 2: Chèo Nam Định trong các chiếng 

chèo đất Bắc  

Trang 11 

  

 

Trang 11 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 



34 

 

TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

  

 

 

 Phần dẫn dắt, định hướng vào bài học: 

- Chèo Nam Định cùng với chèo các tỉnh 

Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên ngày nay 

nằm trong chiếng chèo Nam  

 Phần dẫn, dắt định hướng vào bài 

học 

- Chèo Nam Định cùng với chèo các 

tỉnh Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh 

Bình), Thái Bình (nay thuộc tỉnh 

Hưng Yên), Hưng Yên ngày nay 

nằm trong chiếng chèo Nam 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

 

7 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

 

BÀI 2: Chèo Nam Định trong các chiếng 

chèo đất Bắc  

Trang 13 

Phần luyện tập, vận dụng 

3. Kể tiên một số vở chèo về danh nhân 

người Nam Định mà Đoàn Chèo Nam 

Định đã dàn dựng và biểu diễn. 

 

 

Trang 13 

Phần luyện tập, vận dụng 

3. Kể tiên một số vở chèo về danh 

nhân người Nam Định (nay thuộc 

Ninh Bình) mà Đoàn Chèo Nam 

Định đã dàn dựng và biểu diễn. 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

8 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

  

 

Bài 3: Vở chèo 

 THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT  

              (Trần Đình Ngôn)  

Trang 14 

Phần I. Giới thiệu chung 

 Trần Đình Ngôn sinh năm 1942, tại làng 

Giành, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

(nay là xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương). Ông có 26 năm làm việc ở 

Hải Phòng nên coi Hải phòng là quê hương 

thứ hai của mình.  

 

 

 

Trang 14 

Phần I. Giới thiệu chung 

 Trần Đình Ngôn sinh năm 1942, tại 

làng Giành, phủ Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương (nay là xã An Bình, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương – nay 

thuộc xã An Phú, thành phố Hải 

Phòng). Ông có 26 năm làm việc ở 

Hải Phòng (thành phố Hải Phòng 

cũ) nên coi Hải phòng là quê hương 

thứ hai của mình.   

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

9 Chèo Nam Định 

từ truyền thống 

đến hiện đại 

Bài 3: Vở chèo 

 THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT  

 

 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

  

 

 

              (Trần Đình Ngôn)  

Trang 15 

Phần bổ sung thông tin (Mục giới thiệu 

chung) 

- Năm Đinh mùi (1247) dưới triều Trần đời 

vua Trần Thái Tông, cậu bé Nguyễn Hiền, 

người phủ Thiên Trường (nay là xã Nam 

Thắng, huyện Nam Trực), chiếm bảng 

vàng,… 

 

Trang 15 

Phần bổ sung thông tin (Mục giới 

thiệu chung) 

- Năm Đinh mùi (1247) dưới triều 

Trần đời vua Trần Thái Tông, cậu bé 

Nguyễn Hiền, người phủ Thiên 

Trường (nay là xã Nam Thắng, 

huyện Nam Trực – nay thuộc xã 

Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình ), chiếm 

bảng vàng,… 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh; 

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 1) 

Trang 19 

Phần định hướng bài học: 

- Biết được tiểu sử, sự nghiệp cơ bản của 

tác giả văn học trung đại Nam Định tiêu 

biểu. 

 

Phần chú thích ảnh: 

Trang 19 

Phần định hướng bài học: 

- Biết được tiểu sử, sự nghiệp cơ 

bản của tác giả văn học trung đại 

Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh 

Bình) tiêu biểu. 

Phần chú thích ảnh: 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định 

Đền Trần, phường Lộc Vượng, 

thành phố Nam Định (nay là phường 

Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

10 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 1) 

Bài 1. Dương Không Lộ 

Trang 20 

Phần chú thích ảnh 

Chùa Keo làng Hành Thiện (xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trường) 

 

Phần hướng dẫn học bài 

Em hãy sử dụng mạng internet hoặc tra 

cứu sách báo để tìm hiểu về chùa Keo 

làng Hành Thiện (Nam Định) và chùa 

Keo (Thái Bình); …. 

Trang 20 

Phần chú thích ảnh 

Chùa Keo làng Hành Thiện (xã 

Xuân Hồng, huyện Xuân Trường –  

nay thuộc xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh 

Bình) 

Phần hướng dẫn học bài 

Em hãy sử dụng mạng internet hoặc 

tra cứu sách báo để tìm hiểu về chùa 

Keo làng Hành Thiện (Nam Định – 

nay thuộc tỉnh Ninh Bình) và chùa 

Keo (Thái Bình – nay thuộc tỉnh 

Hưng Yên); …. 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

11 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 1) 

Bài 2. Trần Nhân Tông 

Trang 23 

Phần chú thích ảnh: 

 

Trang 23 

Phần chú thích ảnh: 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập 

niết bàn (Ảnh chụp tại chùa Tháp, thành 

phố Nam Định) 

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông 

nhập niết bàn (Ảnh chụp tại chùa 

Tháp, thành phố Nam Định – nay 

thuộc phường Nam Định) 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

12 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 1) 

Bài 2. Trần Nhân Tông 

Trang 24 

Mục II. Tri thức đọc – hiểu 

Vua Trần Thái Tông khi qua đời được mai 

táng tại Chiêu Lăng – nay thuộc tỉnh Thái 

Bình 

 

Trang 24 

Mục II. Tri thức đọc – hiểu 

Vua Trần Thái Tông khi qua đời 

được mai táng tại Chiêu Lăng –  

thuộc tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh 

Hưng Yên) 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-

UBTVQH15 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh 

bổ sung 

xã của tỉnh Ninh Bình 

năm 2025. 

2. Môn Lịch sử 

TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1  Chủ đề: Di tích 

lịch sử - văn hóa 

Nam Định 

- Yêu cầu cần đạt: Học xong chủ đề này, 

em sẽ: Xác định.... Di tích lịch sử văn hóa 

của tỉnh Nam Định... Nam Định (tr. 26) 

Ghi chú: Di tích lịch sử - văn hóa 

Nam Định (nay sáp nhập vào tỉnh 

Ninh Bình) ở tên bài học, yêu cầu 

cần đạt, tên các đề mục, đề dẫn, câu 

hỏi cuối mục, chú thích  

Nghị quyết 

202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

 

- Chú thích hình: Tháp chùa Cổ Lễ (thị trấn 

Cổ Lễ, huyện Trực Ninh) 

Sửa thành: (Tháp chùa Cổ Lễ (xã Cổ 

Lễ) 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

2 Bài 1:  Khái quát 

về di tích lịch sử 

- văn hóa ở Nam 

Định 

Tên bài học:  

Khái quát về di tích lịch sử - văn hóa ở 

Nam Định (tr. 27, 28, 29, 30) 

Ghi chú: Khái quát về di tích lịch sử 

- văn hóa ở Nam Định (nay sáp nhập 

vào tỉnh Ninh Bình) ở tên bài học, 

yêu cầu cần đạt, tên các đề mục, đề 

dẫn, câu hỏi cuối mục, chú thích 

Nghị quyết 

202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

 

3 Bài 2: Di tích lịch 

sử tiêu biểu ở 

Nam Định 

Tên bài học:  

Di tích lịch sử tiêu biểu ở Nam Định (tr. 

31-38) 

Ghi chú: Di tích lịch sử tiêu biểu ở 

Nam Định (nay sáp nhập vào tỉnh 

Ninh Bình) ở tên bài học, yêu cầu 

cần đạt, tên các đề mục, đề dẫn, câu 

hỏi cuối mục, chú thích 

Nghị quyết 

202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

Mục I. Khu di tích Đền Trần  

- Hình 2.2. Không gian diễn ra lễ hội khai 

Ấn Đền Trần (Khu di tích Đền Trần, 

phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) 

(tr.32) 

Sửa thành: “Không gian diễn ra lễ 

hội khai ấn Đền Trần (Khu di tích 

Đền Trần, phường Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình” 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 



41 

 

TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Hình 2.4. Đền Cố Trạch khu di tích Đền 

Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam 

Định) (tr.33) 

Sửa thành: “Đền Cố Trạch khu di 

tích Đền Trần, phường Nam Định, 

tỉnh Ninh Bình” 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

- Phần mở rộng: Hiện nay, tại tỉnh Nam 

Định có hơn 200 di tích thờ Đức Thánh 

Trần... thôn Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc; đền Đạo Quỹ ở xã Nam Tiến, 

huyện Nam Trực,... (tr. 33) 

Sửa thành: “Hiện nay, tại tỉnh Ninh 

Bình có rất nhiều di tích thờ Đức 

Thánh Trần... thôn Bảo Lộc, phường 

Nam Định; đền Đạo Quỹ ở xã Nam 

Minh,...  

- Hình 2.5. Đền Trùng Hoa (Khu di tích 

Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định) 

Sửa thành: “Đền Trùng Hoa (Khu di 

tích Đền Trần, phường Nam Định, 

tỉnh Ninh Bình” 

Mục II. Khu di tích Phủ Dầy   

- Khu di tích Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, 

huyện Vụ Bản... (tr. 34) 

Sửa thành: “Khu di tích Phủ Dầy 

thuộc xã Vụ Bản...” 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 
- Hình 2.6. Khu di tích Phủ Dầy (xã Kim 

Thái, huyện Vụ Bản) (tr. 34) 

Sửa thành: “Khu di tích Phủ Dầy (xã 

Vụ Bản)” 
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Hình 2.7. Phủ Tiên Hương (Khu di tích 

Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) (tr. 

35) 

Sửa thành: “Phủ Tiên Hương (Khu 

di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản)” 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

- Hình 2.8. Nhà thủy lâu phủ Vân Cát (Khu 

di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ 

Bản) (tr. 35) 

Sửa thành: “Nhà thủy lâu phủ Vân 

Cát (Khu di tích Phủ Dầy, xã Vụ 

Bản)” 

- Hình 2.9. Lăng mộ Thánh Mẫu Liễu 

Hạnh (Khu di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, 

huyện Vụ Bản) (tr. 35) 

Sửa thành: “Lăng mộ Thánh Mẫu 

Liễu Hạnh (Khu di tích Phủ Dầy, xã 

Vụ Bản)” 

Mục III. Ngôi nhà số 7 phố Bến Ngự   

- Nằm giữa lòng thành phố Nam Định... 

ngôi nhà cổ nhất Thành Nam hiện nay... 

khởi đầu cách mạng của vùng đất Nam 

Định... một phần lịch sử đầy tự hào của 

Thành Nam... (tr.36) 

Sửa thành: “Nằm giữa lòng phường 

Nam Định... ngôi nhà cổ nhất Nam 

Định hiện nay... khởi đầu cách mạng 

của vùng đất Nam Định... một phần 

lịch sử đầy tự hào của Nam Định...” 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 
- Hình 2.10. Khuôn viên ngôi nhà số 7 phố 

Bến Ngự (phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Nam Định) (tr.36) 

Sửa thành: “Khuôn viên ngôi nhà số 

7 phố Bến Ngự (phường Nam Định) 
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

Mục IV. Cột cờ Nam Định   

- Hình 2.11. Cột cờ Nam Định (phường 

Ngô Quyền, thành phố Nam Định) (tr.38) 

Sửa thành: “Cột cờ Nam Định 

(phường Nam Định) 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

4 Bài 3: Di tích 

kiến trúc nghệ 

thuật tiêu biểu ở 

Nam Định 

Tên bài học:  

Di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu ở 

Nam Định (tr.40-45) 

Ghi chú: Di tích kiến trúc nghệ thuật 

tiêu biểu ở Nam Định (nay sáp nhập 

vào tỉnh Ninh Bình) ở tên bài học, 

yêu cầu cần đạt, tên các đề mục, đề 

dẫn, câu hỏi cuối mục 

Nghị quyết 

202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

 

Mục I. Chùa Phổ Minh   

- Chùa Phổ Minh...ở thôn Tức Mặc, 

phường Lộc Vương, thành phố Nam 

Định...(tr. 40) 

Sửa thành: “Chùa Phổ Minh...ở thôn 

Tức Mặc, phường Nam Định...” 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Hình 2.3. Tháp Phổ Minh (phường Lộc 

Vương, thành phố Nam Định) (tr. 40) 

Sửa thành: “Tháp Phổ Minh 

(phường Nam Định)” 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

Mục II. Chùa Keo Hành Thiện   

- Chùa Keo Hành Thiện... thuộc làng Hành 

Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 

Trường. (tr. 42) 

Sửa thành: “Chùa Keo Hành 

Thiện... thuộc làng Hành Thiện, xã 

Xuân Hồng” 

- Nghị quyết 

1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

- Nghị quyết 

202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

- Hình 3.6. Mặt trước Chùa Keo (xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trường) (tr. 43) 

Sửa thành: “Mặt trước Chùa Keo (xã 

Xuân Hồng) 

- Phần mở rộng: Trên thực tế có hai ngôi 

chùa Keo...thuộc địa phận tỉnh Nam Định 

và Thái Bình (tr. 43) 

Sửa thành: “Trên thực tế có hai ngôi 

chùa Keo...thuộc địa phận tỉnh Ninh 

Bình và Hưng Yên” 

- Câu hỏi: 3. Chỉ ra sự khác biệt giữa chùa 

Keo Hành Thiện và chùa Keo  ở Thái Bình 

(tr. 44) 

Sửa thành: “Chỉ ra sự khác biệt giữa 

chùa Keo Hành Thiện và chùa Keo  

ở Hưng Yên” 

Mục III. Chùa Cổ Lễ   
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Chùa Cổ Lễ thuộc thị trấn Cổ Lễ, huyện 

Trực Ninh (tr. 44) 

Sửa thành: “Chùa Cổ Lễ thuộc xã 

Cổ Lễ” 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

 

- Phần mở rộng: Quốc sư Minh Không... 

nay là làng Điền Xá, xã Gia Thắng, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (tr. 44) 

Sửa thành: “Quốc sư Minh Không... 

nay là làng Điền Xá, xã Đại Hoàng” 

- Hình 3.9. Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa trong 

chùa Cổ Lễ, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực 

Ninh (tr. 44) 

Sửa thành: “Tháp Cửu Phẩm Liên 

Hoa trong chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ” 

Mục IV. Đình Hưng Lộc   

- Đình Hưng Lộc... thuộc phía bắc thôn 

Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng (tr. 45) 

Sửa thành: “Đình Hưng Lộc... thuộc 

phía bắc thôn Hưng Lộc,  xã Đồng 

Thịnh”. 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

 

- Hình 3.12. Đình Hưng Lộc (xã Nghĩa 

Thịnh, huyện Nghĩa Hưng) (tr.46) 

Sửa thành: “Đình Hưng Lộc  (xã 

Đồng Thịnh)”. 

- Phần mở rộng: Phạm Cự Lượng... khu 

vực phía nam huyện Ý Yên và phía bắc 

huyện Nghĩa Hưng ngày nay (tr.46) 

Sửa thành: “Phạm Cự Lượng... khu 

vực xã Yên Đồng và một phần của 

xã Nghĩa Hưng)” 

Mục V. Nhà thờ Phú Nhai   
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Nhà thờ Phú Nhai...  nằm ở xã Xuân 

Phương huyện Xuân Trường (tr.47) 

Sửa thành: “Nhà thờ Phú Nhai...  

nằm ở xã Xuân Hưng” 

Nghị quyết 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

 

- Hình 3.15. Toàn cảnh nhà thờ Phú Nhai 

(xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường) 

(tr.47) 

Sửa thành: “Toàn cảnh nhà thờ Phú 

Nhai (xã Xuân Hưng) 

- Đứng trên ngọn tháp cao của nhà thờ Phú 

Nhai có thể bao quát bao quát toàn cảnh 

huyện Xuân Trường (tr.47) 

Sửa thành: “Đứng trên ngọn tháp 

cao của nhà thờ Phú Nhai có thể bao 

quát bao quát toàn cảnh các  xã 

Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân 

Giang, Xuân Hồng” 

3. Môn Địa lí 

TT Chủ đề/ bài 

học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1  

Chủ đề: 

Nguồn lực 

phát triển KT 

-XH tỉnh 

Nam Định 

Các địa danh thuộc tỉnh Nam Định  
Điều chỉnh, cập nhật theo các địa danh mới 

thuộc tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập 

- Nghị quyết 

1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV 

Quốc hội về việc sắp 
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TT Chủ đề/ bài 

học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

2  

Bài 1: Vị trí 

địa lí, nguồn 

lực tự nhiên 

Nam Định 

Ví dụ: hình 1.1 “Khai thác thủy sản thủ công 

tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu”, trang 51 

Điều chỉnh, cập nhật thành “Khai thác thủy 

sản thủ công tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình” 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

- Nghị quyết số 

1104/NQ-UBTVQH15 

ngày 23/7/2024 của 

UBTV Quốc hội về 

việc sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, 

cấp xã giai đoạn 2023 

- 2025 của tỉnh Nam 

Định 

3  

Bài 2: Nguồn 

lực kinh tế - 

xã hội Nam 

Định 

Ví dụ: Bảng 2.1 Dân số và gia tăng dân số 

tỉnh Nam Định 

Điều chỉnh, cập nhật thành “Dân số và gia 

tăng dân số tỉnh Nam Định (hiện nay là bộ 

phận thuộc tỉnh Ninh Bình)” 

4  
Bài 3: Thực 

hành 
  

4. Môn Công nghệ 

TT 
Chủ đề/  

bài học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1 

Chủ đề: Nhu 

cầu và sự dịch 

chuyển nghề 

nghiệp ở Nam 

Định dưới tác 

động của 

Nam Định (Trang 68-75) 

 

Nam Định nay là 57 xã phường thuộc tỉnh 

Ninh Bình 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Quốc hội về sắp 
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TT 
Chủ đề/  

bài học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

cuộc cách 

mạng công 

nghiệp lần 

thứ tư 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh.  

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình 

ngày 18 tháng 6 năm 

2025. 

Bài 2. Nhu 

cầu và sự dịch 

chuyển nghề 

nghiệp ở Nam 

Định 

Trạm biến áp 110kV Lạc Quần, huyện 

Hải Hậu (Nam Định) (Trang 73) 

Trạm biến áp 110kV Lạc Quần (xã Xuân 

Trường, tỉnh Ninh Bình) 

 

Bài 1: Vị trí 

địa lí, lãnh thổ 

và nguồn lực 

tự nhiên tỉnh 

Ninh Bình 

Trang 5-Tên hình: Một góc thành phố 

Ninh Bình 

Điều chỉnh, cập nhật thành “Một góc phường 

Hoa Lư” 

 

1  

Bài 2: Nguồn 

lực kinh tế - 

xã hội tỉnh 

Ninh Bình 

Trang 19-Phần Vận 

dụng:…”xã/phường/thị trấn” 
Điều chỉnh, cập nhật thành “xã/phường” 

-----Hết------ 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH 

 

NỘI DUNG CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 11  

TỈNH NINH BÌNH 

 

I. Nội dung cập nhật, bổ sung, điều chỉnh tỉnh Nam Định (cũ) 

1. Môn Ngữ văn 

TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ 

(ghi thêm số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 
Căn cứ điều chỉnh bổ sung 

1 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 2) 

Bài 1. Lương Thế Vinh 

1. Tác giả (trang 50) 

Xã Cao Hương, huyện Thiên 

Bản (nay là thôn Cao Phương, 

xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản) 

 

 

Xã Cao Hương, huyện Thiên Bản 

(nay Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh 

Bình) 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 

2 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 2) 

Bài 2. Phạm Văn Nghị  

1. Tác giả (trang 54) 

- Xã Tam Đăng (nay thuộc xã 

Yên Thắng), huyện Ý Yên. 

 

 

- Xã Tam Đăng, nay thuộc xã Vạn 

Thắng, Ninh Bình.  

 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 
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- Khi thực dân Pháp xâm lược 

Đà Nẵng (1858), đang làm 

Đốc học Nam Định  

- Năm 1857, ông ra làm Đốc 

học tỉnh Nam Định 

-... Đốc học Nam Định (nay thuộc 

Ninh Bình)  

 

-... Đốc học tỉnh Nam Định (nay 

thuộc Ninh Bình) 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025 

3 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 2) 

Bài 3. Trần Bích San 

1. Tác giả (trang 57) 

Quê ở làng Vị Hoàng (sau đổi 

là Vị Xuyên), huyện Mỹ Lộc, 

nay thuộc thành phố Nam 

Định. 

- Bài thơ Tam quá Hải Vân ...ở 

Quảng Nam, Bình Định 

 

 

- nay thuộc phường Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình 

 

-... ở Quảng Nam, Bình Định (nay là 

thành phố Đà Nẵng, Gia Lai.) 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 

4 Bài 3. Trần Bích San 

2.Tri thức đọc hiểu (trang 58) 

- Phân cách hai tỉnh Thừa 

Thiên Huế và Đà Nẵng. 

- Trên vòm cổng thành trông 

về phía Thừa Thiên Huế ... Đà 

Năng. 

 

 

 

- Phân cách hai  thành phố Huế và 

Đà Nẵng. 

- thành phố Huế ... thành phố Đà 

Nẵng 
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- Cao Bá Quát với Đăng Hải 

Vân quan viết khi vào Đà 

Nẵng 

- .. thành phố Đà Nẵng 

5 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 2) 

Bài 4. Trần Tế Xương 

1. Tác giả (trang 61) 

... ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ 

Lộc, sau là phố Hàng Nâu, nay 

là phố Minh Khai, Phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định. 

... Gắn bó trọn đời với đô thị 

Thành Nam. 

- Em hãy sử dụng Internet ... 

giới thiệu về một “địa chỉ văn 

hóa” trên quê hương Nam 

Định ... 

 

 

... nay là phố Minh Khai thuộc 

phường Nam Định, tỉnh Ninh 

Bình....  

Gắn bó trọn đời với đô thị Thành 

Nam (nay là Phường Nam Định) 

 

... giới thiệu về một “địa chỉ văn 

hóa” trên quê hương Nam Định, nay 

là Ninh Bình ... 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 

6  Bài 4. Trần Tế Xương 

2. Tri thức đọc hiểu (trang 62) 

... Ở thời Tú Xương, dưới sự 

cai trị của thực dân Pháp, Nam 

Định 

 

 

 

... thực dân Pháp, Nam Định, nay 

thuộc tỉnh Ninh Bình. 

 



52 

 

5 Một số tác giả 

văn học trung đại 

Nam Định 

(Phần 2) 

Bài 5. Trần Tuấn Khải  

1. Tác giả (trang 65) 

... ở làng Quang Xán, nay 

thuộc Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc. 

 

 

... nay thuộc phường Đông A, tỉnh 

Ninh Bình.  

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 

7 Một số tác giả 

văn học hiện đại 

Nam Định 

 

Bài 1. Sóng Hồng  

1. Tác giả (trang 70) 

... ở làng Hành Thiện, xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trường. 

 

 

... ở làng Hành Thiện, xã Xuân 

Hồng, tỉnh Ninh Bình.  

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 

8 Một số tác giả 

văn học hiện đại 

Nam Định 

 

Bài 2. Nguyễn Bính 

1. Tác giả (trang73) 

... tại thôn Thiện Vịnh, xã 

Đồng Đội (nay là xã Cộng 

Hòa, huyện Vụ Bản) 

 

 

... tại thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội 

(nay là xã Minh Tân, tỉnh Ninh 

Bình) 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 
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9 Một số tác giả 

văn học hiện đại 

Nam Định 

 

Bài 3. Đoàn Văn Cừ 

1. Tác giả (trang 77) 

... ở thôn Đô Đò, xã Nam Lợi, 

huyện Nam Trực. 

 

 

.. phong trào công nhân ở Nhà 

máy Sợi Nam Định. 

 

... tham gia Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Nam Định. 

 

 

... ở thôn Đô Đò, xã Nam Lợi, huyện 

Nam Trực 

 (nay là xã Nam Ninh, tỉnh Ninh 

Bình) 

... phong trào công nhân ở Nhà máy 

Sợi Nam Định (nay là Ninh Bình) 

... tham gia Hội đồng Nhân dân tỉnh 

Nam Định (nay là Ninh Bình) 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh; Nghị 

quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025. 

2. Môn Lịch sử 

TT Chủ đề/Bài học Nội dung trong tài liệu cũ 
Nội dung đề xuất điều 

chỉnh bổ sung 
Căn cứ điều chỉnh bổ sung 

 

 

 

1 

Chủ đề: Danh 

nhân tỉnh Nam 

Định 

 

 

Tên chủ đề: Danh nhân tỉnh 

Nam Định 

 (Tr5) 

 

Phần (Yêu cầu cần đạt) 

Dòng 2,4, (Tr5) 

 

Ghi chú: (nay sáp nhập 

vào tỉnh  Ninh Bình) 

 

Ghi chú: (nay sáp nhập 

vào tỉnh  Ninh Bình) 

 

Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 
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Phần chú thích về tượng đài 

Trần Quốc Tuấn (tr 5) 

 

Ghi chú :  (nay là 

phường Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình) 

Nghị quyết 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

 

 

 

 

 

Bài 1. Khái quát 

về danh nhân 

tỉnh Nam Định 

Tên bài 1. Khái quát về danh 

nhân tỉnh Nam Định (tr 

6)Hình1.1.Tượng đài và nhà 

tưởng niệm một danh nhân ở 

tỉnh Nam Định  

(tr 6) 

 

Câu hỏi? Hình trên cho em 

biết đó là tượng đài về nhà 

tưởng niệm của danh nhân nào 

ở tỉnh Nam Định? Chia sẻ… 

(tr 6) 

Khái quát về danh nhân 

tỉnh Nam Định 

 

Tên bài học, yêu cầu 

cần đạt, tên các đề 

mục, đề dẫn, câu hỏi 

cuối mục, chú thích 

 

Ghi chú: (nay sáp nhập 

vào tỉnh  Ninh Bình) 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

 

 

 

 

 

Mục II. Tổng quan về danh 

nhân tỉnh Nam Định. (tr 7) 

 

 

 

 

Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 

của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 
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Dòng 1, 2, và 5 (tr 7) 

 

Bảng1.Một số danh nhân tiêu 

biểu trong lịch sử Nam Định. 

(tr 7) 

 Bảng mở rộng kiến thức (tr 

7) ;  

Dòng 1(tr 8); 

 Phần? (tr 8) có chữ Nam 

Định. 

 

Tên bài học, yêu cầu 

cần đạt, tên các đề mục, 

đề dẫn, câu hỏi cuối 

mục, chú thích 

 

Ghi chú: (nay sáp nhập 

vào tỉnh  Ninh Bình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Hình 1.3. Học sinh trường 

trung học cơ sở Ngô Đồng tìm 

hiểu về truyền thống lịch sử tại 

di tích lịch sử văn hóa đền, 

chùa làng Hoành Đông, thị 

trấn Ngô Đồng (huyện Giao 

Thủy) 

Phần Luyện tập (tr 8) 

 2.Chọn một danh nhân 

Ghi chú: (nay thuộc xã 

Giao Thủy, tỉnh Ninh 

Bình) 

 

 

 

Bỏ từ huyện 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

3  

 

Bài 2. Danh nhân chính trị tiêu 

biểu tỉnh Nam Định 

Ghi chú: Danh nhân 

chính trị tiêu biểu tỉnh 

Nam Định (nay sáp 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 
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Bài 2. Danh nhân 

chính trị tiêu biểu 

tỉnh Nam Định  

nhập vào tỉnh  Ninh 

Bình) 

ở tên bài học, yêu cầu 

cần đạt, tên các đề mục, 

đề dẫn, câu hỏi cuối 

mục, chú thích 

 

 

4 Mục II. Tổng Bí thư Trường 

Chinh.  

 

Phần mở rộng giới thiệu về 

tiểu sử Tổng Bí thư Trường 

Chinh (tr 11) 

 

 

Ghi chú:  (nay thuộc xã 

Xuân Hồng, tỉnh Ninh 

Bình) 

 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

5 Mục III. Cố vấn Lê Đức Thọ. 

Dòng thứ 5 (tr 12) 

 

 

Ghi chú:  (nay  là 

phường Hồng Quang, 

tỉnh Ninh Bình. 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

6  

 

 

Bài 3.Danh nhân tỉnh Nam 

Định trong lĩnh vực quân sự. 

 

 

Danh nhân tỉnh Nam 

Định trong lĩnh vực 

quân sự. 

Định  

 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 
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Bài 3. Danh nhân 

tỉnh Nam Định 

trong lĩnh vực 

quân sự. 

Mục I. Quốc công tiết chế 

Hưng Đạo vương Trần Quốc 

Tuấn  

Hình 3.1. Đền Cổ Trạch 

(thuộc khu di tích Đền Trần, 

thành phố Nam Định) - (tr 14) 

Tên bài học, yêu cầu 

cần đạt, tên các đề mục, 

đề dẫn, câu hỏi cuối 

mục, chú thích 

Ghi chú: (nay sáp nhập 

vào tỉnh  Ninh Bình) 

 

 

 

 

 

 

7 Phần mở rộng giới thiệu về 

Trần Quốc Tuấn dòng 4,5 (tr 

14) 

 

Ghi chú: (thuộc khu di 

tích Đền Trần, phường 

Nam Định tỉnh Ninh 

Bình)   

 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

8 

 

Dòng 1,2 (tr 15) Trần Quốc 

Tuấn…. (nay thuộc thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 

 

Ghi chú: địa danh thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương (nay thuộc 

phường Chí Linh, thành 

phố Hải Phòng). 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 

 

9 Hình 3.2. Đền Bảo Lộc, tại xã 

Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định 

Ghi chú:  Đền Bảo Lộc 

nay thuộc phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 
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10 Mục II. Thượng tướng thái sư 

Trần Quang Khải  

(tr16) 

 

Dòng 5 (nay thuộc thôn Cao 

Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mĩ 

Lộc) 

 

 

 

Ghi chú: nay thuộc 

phường Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

11  

Hình 3.3. Đỉnh Cao Đài (xã 

Mỹ Thành, huyện Mĩ Lộc) …. 

 

Ghi chú:  nay là phường 

Nam Định, tỉnh Ninh 

Bình. 

 

Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

 

12 

 Phần III. Đại tướng Mai Chí 

Thọ. 

Dòng 4 (tr 18) (nay thuộc xã 

Nam Vân, thành phố Nam 

Định. 

Ghi chú: nay là phường 

Hồng Quang, tỉnh Ninh 

Bình. 

 

 

13  

 

Tên bài: Danh nhân văn hóa 

tỉnh Nam Định 

Danh nhân văn hóa tỉnh 

Nam Định 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 
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Bài 4.Danh nhân 

văn hóa tỉnh Nam 

Định 

 (tr 20) 

 

 

Tên bài học, tên các đề 

mục, đề dẫn, câu hỏi 

cuối mục, chú thích 

Ghi chú: (nay sáp nhập 

vào tỉnh  Ninh Bình) 

 

 

14 Phần I.Trạng nguyên Nguyễn 

Hiền  

 

Dòng 2 (tr 20) (nay là xã 

Nam Thắng, huyện Nam 

Trực) 

 

Hình 4.3.Đền thờ Trạng 

nguyên Nguyễn Hiền tại thôn 

Dương A, xã Nam Thắng, 

huyện Nam Trực (tr 21) 

 

 

 

Ghi chú: nay là xã Nam 

Hồng, tỉnh Ninh Bình 

 

Ghi chú: nay thuộc xã 

Nam Hồng, tỉnh Ninh 

Bình 

 

 

 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

 

 

15 II.Trạng nguyên Lương Thế 

Vinh. (tr 22) 

 

 

 

 

 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 
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Dòng 2, 3 (tr 22) (nay là thôn 

Cao Phương, xã Liên Bảo, 

huyện Vụ Bản) 

 

 

Hình 4.4. Đền thờ trạng 

nguyên Lương Thế Vinh  

…(tr 23) 

Ghi chú: nay thuộc xã 

Liên Bảo, tỉnh Ninh 

Bình 

 

 

Ghi chú : nay là xã Liên 

Minh, tỉnh Ninh Bình. 

 

 

 

 

16 III.Nhà thơ Tú Xương  

 

Dòng 2,3 (tr23) (nay là phố 

Minh Khai, phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định)  

Dòng 8, 9 (tr 24) (nay là phố 

Minh Khai, phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định)  

 

 

Ghi chú: nay là phường 

Vị Xuyên, tỉnh Ninh 

Bình. 

 

 

 

 

 

Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 

16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025 

3. Môn Địa lí 
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TT 
Chủ đề/ bài 

học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 
Căn cứ điều chỉnh bổ sung 

1 

Chủ đề: Kinh 

tế Nam Định 

trong thời kì 

đổi mới 

Các địa danh thuộc tỉnh Nam Định Điều chỉnh, cập nhật theo các địa 

danh mới thuộc tỉnh Ninh Bình sau 

sáp nhập 

Nghị quyết số 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 16/6/2025 

của UBTV Quốc hội về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025- Nghị quyết số 

1104/NQ-UBTVQH15 

2 

Bài 1: Chuyển 

dịch cơ cấu 

kinh tế 

Ví dụ: Mục II.2. Phân bố, đoạn 4 

“khu vực các huyện ven biển (Giao 

Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng)”, 

trang 39 

Điều chỉnh, cập nhật “khu vực các xã 

ven biển (Giao Minh, Hải Thịnh, 

Rạng Đông... )”, trang 39 

- Nghị quyết số 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 16/6/2025 

của UBTV Quốc hội về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã của tỉnh Ninh Bình năm 

2025 

- Nghị quyết số 1104/NQ-

UBTVQH15 

 

3 

Bài 2: Ngành 

nông - lâm - 

nghiệp và 

thuỷ sản 

4 
Bài 3: Ngành 

công nghiệp 

5 
Bài 4: Ngành 

dịch vụ 
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TT 
Chủ đề/ bài 

học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung 
Căn cứ điều chỉnh bổ sung 

6 
Bài 5: Thực 

hành 

 

 

 

 

4. Môn Công nghệ 

TT 
Chủ đề/  

bài học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Căn cứ điều chỉnh bổ sung 

1 

Chủ đề: Khởi 

nghiệp và đổi 

mới sáng tạo 

trên quê hương 

Nam Định 

Nam Định (Trang 81-88) 

 

Nam Định nay là 57 xã phường thuộc 

tỉnh Ninh Bình 

Nghị quyết số 1674/NQ-

UBTVQH15 ngày 16/6/2025 

của UBTV Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã 

của tỉnh Ninh Bình năm 2025 
Bài 2. Một số 

mô hình khởi 

Xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) 

(Trang 85) 
Xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình 
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TT 
Chủ đề/  

bài học 

Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Căn cứ điều chỉnh bổ sung 

nghiệp ở Nam 

Định 
Xã Trực Tuấn (Trực Ninh) 

(Trang 86) 
Xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình 

-----Hết----- 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH 

 

NỘI DUNG CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC CHỦ ĐỀ, BÀI HỌC TRONG  

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 

 

I. Nội dung cập nhật, bổ sung tài liệu GDĐP tỉnh Nam Định (cũ) 

1. Môn Ngữ văn 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1 Một số tác giả văn 

học hiện đại Nam 

Định tiêu biểu (Phần 

2) 

Chủ đề: Một số tác giả văn học hiện đại 

Nam Định tiêu biểu (Phần 2) 

- Trang 20 

+ Phần lưu ý 

Học xong chủ đề này, em sẽ: 

• Nhận biết được tiểu sử, sự nghiệp, 

thành tựu của một số tác giả văn học 

hiện đại 

Nam Định tiêu biểu. 

• Nhận biết và phân tích được đặc điểm, 

giá trị nội dung, nghệ thuật một số tác 

phẩm của tác giả văn học hiện đại Nam 

Định tiêu biểu. 

• Vận dụng được những hiểu biết về 

văn học hiện đại để đọc hiểu và viết về 

văn học hiện đại Nam Định. 

• Biết trân trọng, tự hào về di sản văn 

học hiện đại Nam Định. 

 

 

 

 

- Trang 20 

+ Tên chủ đề: Một số tác giả văn 

học hiện đại Ninh Bình tiêu biểu 

(Phần 2) 

+ Phần lưu ý 

Học xong chủ đề này, em sẽ: 

• Nhận biết được tiểu sử, sự 

nghiệp, thành tựu của một số tác 

giả văn học hiện đại Ninh Bình 

tiêu biểu. 

• Nhận biết và phân tích được 

đặc điểm, giá trị nội dung, nghệ 

thuật một số tác phẩm của tác 

giả văn học hiện đại Ninh Bình 

tiêu biểu. 

• Vận dụng được những hiểu 

biết về văn học hiện đại để đọc 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh; 

 Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

 

 

+ Phần chú thích ảnh 

Hồ Truyền Thống - thành phố Nam 

Định 

 

 

hiểu và viết về văn học hiện đại 

Ninh Bình  

• Biết trân trọng, tự hào về di sản 

văn học hiện đại Ninh Bình. 

+ Phần chú thích ảnh 

Hồ Truyền Thống – (thành phố 

Nam Định) nay là Phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình. 

2 Một số tác giả văn 

học hiện đại Nam 

Định tiêu biểu (Phần 

2) 

Bài 1: Vũ Quần Phương 

- Trang 21 

+ Thông tin về tác giả 

Vũ Quần Phương sinh năm 1940; tên 

thật là: Vũ Ngọc Chúc; các bút danh 

khác Ngọc Vũ, Phương Viết Theo Vũ 

Quần Phương, tổng Quần Phương (cũ) 

nay là huyện Hải Hậu, Nam Định là quê 

của bố ông. Do chiến tranh, gia đình 

ông sơ tán ít có điều kiện trở lại quê. Để 

khỏi mất gốc, ông lấy địa danh này làm 

bút danh của mình. 

 

- Trang 21 

+ Thông tin về tác giả 

Vũ Quần Phương sinh năm 

1940; tên thật là: Vũ Ngọc 

Chúc; các bút danh khác Ngọc 

Vũ, Phương Viết  

Theo Vũ Quần Phương, tổng 

Quần Phương, sau đó là  huyện 

Hải Hậu, Nam Định (cũ) nay là 

tỉnh Ninh Bình là quê của bố 

ông. Do chiến tranh, gia đình 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025. 



66 

 

TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

ông sơ tán ít có điều kiện trở lại 

quê. Để khỏi mất gốc, ông lấy 

địa danh này làm bút danh của 

mình. 

3 Một số tác giả văn 

học hiện đại Nam 

Định tiêu biểu (Phần 

2) 

Bài 2: Nguyễn Đức Mậu 

- Trang 26 

+ Phần tác giả: 

Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 ở xã 

Nam Điền, huyện Nam Trực tỉnh Nam 

Định. 

 

- Trang 26 

+ Phần tác giả: 

Nguyễn Đức Mậu sinh năm 

1948 ở xã Nam Điền, huyện 

Nam Trực tỉnh Nam Định (cũ) 

nay thuộc  phường Vị Khê, tỉnh 

Ninh Bình. 

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025. 

4  Bài 3: Bế Kiến Quốc 

- Trang 30 

+ Phần tác giả  

 

- Trang 30 

+ Phần tác giả  

Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh; 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

Nhà thơ Bế Kiến Quốc sinh ngày 

19/5/1949 tại Nam Định, mất ngày 

25/6/2002 tại Hà Nội. Ông nguyên là 

học sinh khóa 1963 - 1966, trường cấp 

3 Lê Hồng Phong, Nam Định (nay là 

THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam 

Định). Bế Kiến Quốc có năng khiếu thơ 

văn từ nhỏ. Ông sáng tác thơ khi còn rất 

trẻ và ghi dấu ấn với giải Nhì cuộc thi 

thơ của Tuần báo Văn nghệ khi mới 20 

tuổi. 

 

 

+ Phần chú thích bên dưới ảnh của nhà 

thơ Bế Kiến Quốc:  

Nhà thơ Bế Kiến Quốc luôn quan tâm, 

giúp đỡ, dìu dắt các tác giả mới bước 

vào con đường sáng tác. Hội Văn học 

Nghệ thuật Hà Nam Ninh (sau này là 

Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, Hội 

Văn học nghệ thuật Nam Định) đã 

nhiều lần mời nhà thơ về bồi dưỡng 

Nhà thơ Bế Kiến Quốc sinh 

ngày 19/5/1949 tại Nam Định, 

mất ngày 25/6/2002 tại Hà Nội. 

Ông nguyên là học sinh khóa 

1963 - 1966, trường cấp 3 Lê 

Hồng Phong, Nam Định, sau 

này là THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, Nam Định (nay là THPT 

chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh 

Ninh Bình). Bế Kiến Quốc có 

năng khiếu thơ văn từ nhỏ. Ông 

sáng tác thơ khi còn rất trẻ và 

ghi dấu ấn với giải Nhì cuộc thi 

thơ của Tuần báo Văn nghệ khi 

mới 20 tuổi. 

+ Phần chú thích bên dưới ảnh 

của nhà thơ Bế Kiến Quốc:  

Nhà thơ Bế Kiến Quốc luôn 

quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt các 

tác giả mới bước vào con đường 

sáng tác. Hội Văn học Nghệ 

thuật Hà Nam Ninh (sau này là 

 Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

năng khiếu sáng tác thơ văn cho thiếu 

nhi tỉnh Nam Định. 

 

Hội Văn học nghệ thuật Nam 

Hà, Hội Văn học nghệ thuật 

Nam Định, nay là Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh Ninh Bình) đã 

nhiều lần mời nhà thơ về bồi 

dưỡng năng khiếu sáng tác thơ 

văn cho thiếu nhi tỉnh Nam Định 

(cũ), nay là tỉnh Ninh Bình. 

5 Một số tác giả văn 

học hiện đại Nam 

Định tiêu biểu (Phần 

2) 

Bài 4: Phạm Công Trứ 

- Trang 33 

+ Phần tác giả: 

Phạm Công Trứ sinh năm 1953, còn có 

bút danh là Phạm Công, Phạm Thuần 

Việt, Phạm Thanh Tịnh. Ông quê ở Hải 

Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Ông từng 

là bộ đội Trường Sơn, cán bộ giảng dạy 

Đại học Luật Hà Nội, công tác tại báo 

Pháp Luật Việt Nam. Ông là hội viên 

Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện ông đã 

nghỉ hưu. 

 

 

- Trang 33 

+ Phần tác giả: 

Phạm Công Trứ sinh năm 1953, 

còn có bút danh là Phạm Công, 

Phạm Thuần Việt, Phạm Thanh 

Tịnh. Ông quê ở Hải Thanh, Hải 

Hậu, Nam Định (cũ) nay thuộc 

xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình. 

Ông từng là bộ đội Trường Sơn, 

cán bộ giảng dạy Đại học Luật 

Hà Nội, công tác tại báo Pháp 

Luật Việt Nam. Ông là hội viên 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

- Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025. 
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Trang 34 

+ Phần Tri thức đọc hiểu:  

Nam Định có nhiều nhà thơ thành công 

về thể loại Lục bát. Hai trong số đó là 

Nguyễn Bính và Phạm Công Trứ. Nếu 

lục bát của Nguyễn Bính đằm thắm, 

mượt mà, chân quê, gắn với điệu than 

của ca dao truyền thống thì Phạm Công 

Trứ lại tạo ra một thứ lục bát hóm hỉnh, 

ngùi ngùi pha chút bông phèng, tếu táo. 

Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện 

ông đã nghỉ hưu. 

- Trang 34 

+ Phần Tri thức đọc hiểu:  

Nam Định (cũ) nay là Ninh Bình 

có nhiều nhà thơ thành công về 

thể loại Lục bát. Hai trong số đó 

là Nguyễn Bính và Phạm Công 

Trứ. Nếu lục bát của Nguyễn 

Bính đằm thắm, mượt mà, chân 

quê, gắn với điệu than của ca 

dao truyền thống thì Phạm Công 

Trứ lại tạo ra một thứ lục bát 

hóm hỉnh, ngùi ngùi pha chút 

bông phèng, tếu táo. 

6 Một số tác giả văn 

học hiện đại Nam 

Định tiêu biểu (Phần 

2) 

Bài 5: Bình Nguyên Trang 

- Trang 36  

+ Phần tác giả: 

Nhà thơ Bình Nguyên Trang tên thật là 

Vũ Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1977 

- Trang 36  

+ Phần tác giả: 

Nhà thơ Bình Nguyên Trang tên 

thật là Vũ Thị Quỳnh Trang, 

sinh năm 1977 tại Phú Thọ, quê 

quán xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, 

- Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  
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TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

tại Phú Thọ, quê quán xã Hải Hà, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chị là hội 

viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện công 

tác tại Báo Nhân Dân. 

 

 

+ Phần tri thức đọc hiểu: 

Nhà thơ Bình Nguyên Trang sinh ở 

Việt Trì, Phú Thọ nhưng tuổi thơ của 

chị lại găn bó với mảnh đất Hải Hậu, 

Nam Định. Hải Hậu, quê cha, cũng là 

quê mẹ, là nơi chị học bài học đầu tiên. 

+ Phần câu hỏi bên cạnh tri thức đọc 

hiểu: 

Em hãy tìm đọc những bài thơ của tác 

giả Bình Nguyên Trang viết về quê 

hương Nam Định và ghi lại những vần 

thơ mà em tâm đắc nhất. 

 

 

tỉnh Nam Định (cũ) nay là xã 

Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình. Chị 

là hội viên Hội Nhà văn Việt 

Nam, hiện công tác tại Báo 

Nhân Dân. 

+ Phần tri thức đọc hiểu: 

Nhà thơ Bình Nguyên Trang 

sinh ở Việt Trì, Phú Thọ nhưng 

tuổi thơ của chị lại gắn bó với 

mảnh đất Hải Hậu, Nam Định 

(cũ), nay là tỉnh Ninh Bình. Hải 

Hậu, quê cha, cũng là quê mẹ, là 

nơi chị học bài học đầu tiên. 

+ Phần câu hỏi bên cạnh tri 

thức đọc hiểu: 

Em hãy tìm đọc những bài thơ 

của tác giả Bình Nguyên Trang 

viết về quê hương Nam Định 

(cũ) nay là tỉnh Ninh Bình và 

ghi lại những vần thơ mà em 

tâm đắc nhất. 

- Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

cấp xã của tỉnh Ninh 

Bình năm 2025. 



71 

 

TT Chủ đề/bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm 

số trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

- Trang 37 

+ Phần tri thức đọc hiểu: 

Mười lăm tuổi, Bình Nguyên Trang rời 

quê lên học trường chuyên của tỉnh. 

Quê hương mở dần ra với những con 

phố cổ, những dãy nhà rêu phong, hồ 

Vị Xuyên thơ mộng, bến Đò Quan thưa 

thớt tiếng gọi đò,... Mười tám tuổi, cô 

bé giỏi thơ văn ấy lại khăn gói lên Hà 

Nội học đại học, rồi tốt nghiệp, đi làm. 

Thủ đô hoa lệ với hàng núi công việc 

níu kéo bàn chân chị.  

- Trang 37 

+ Phần tri thức đọc hiểu: 

Mười lăm tuổi, Bình Nguyên 

Trang rời quê lên học trường 

chuyên của tỉnh. Quê hương mở 

dần ra với những con phố cổ, 

những dãy nhà rêu phong, hồ Vị 

Xuyên thơ mộng, bến Đò Quan 

thưa thớt tiếng gọi đò,...thuộc 

thành phố Nam Định (cũ), nay 

là Ninh Bình. Mười tám tuổi, cô 

bé giỏi thơ văn ấy lại khăn gói 

lên Hà Nội học đại học, rồi tốt 

nghiệp, đi làm. Thủ đô hoa lệ 

với hàng núi công việc níu kéo 

bàn chân chị. 
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2. Môn Lịch sử 

TT Chủ đề/Bài học Nội dung trong tài liệu cũ Nội dung đề xuất điều chỉnh 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1 Chủ đề: Di sản văn 

hoá phi vật thể và 

đặc sản Nam Định 

Bài 1: Di sản văn hoá 

phi vật thể Nam 

Định 

Tên bài học:  

Di sản văn hoá phi vật thể Nam Định 

(Từ tr6 - tr9)) 

Ghi chú: Di sản văn hoá phi vật 

thể Nam Định (nay sáp nhập 

vào tỉnh Ninh Bình) ở tên bài 

học, yêu cầu cần đạt, tên các đề 

mục, đề dẫn, chủ thích, câu hỏi 

cuối mục. 

Nghị quyết 

202/2025/QH15 ngày 

12/6/2025 của Quốc hội 

về việc sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

2  Mục II, phần 1 - Lễ hội Đền Trần: “Khu 

di tích Đền Trần - chùa Phổ Minh trên 

địa bàn phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định” 

(tr7) 

Sửa: “Khu di tích Đền Trần - 

chùa Phổ Minh trên địa bàn 

phường Nam Định, tỉnh Ninh 

Bình” 

 

 

 

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 

3  Mục II, phần 1 - Lễ hội Đền Trần: 

“Không gian lễ hội…mà còn lan toả 

sang khu vực các xã Mỹ Trung, Mỹ 

Phúc (huyện Mỹ Lộc), phường Lộc Hạ 

(thành phố Nam Định)” (tr8) 

 

Sửa: “Không gian lễ hội…mà 

còn lan toả sang khu vực các 

phường Nam Định, Thiên 

Trường” 
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4  Mục II, phần 2- Thực hành nghi lễ thờ 

Mẫu Tam phủ: “Quần thể di tích Phủ 

Dầy (thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định)” (tr9) 

Sửa: “Quần thể di tích Phủ Dầy 

(thuộc xã Vụ Bản, tỉnh Ninh 

Bình)” 

5  Mục II, phần 3- Hát chầu văn: “Ở một 

số di tích khác như phủ Tiên Hương, 

phủ Vân Cát (huyện Vụ Bản); phủ 

Quang Cung (huyện Ý Yên), đền Bảo 

Lộc (huyện Mỹ Lộc), đền Cố Trạch 

(thành phố Nam Định)…” (tr11) 

Sửa: “Ở một số di tích khác như 

phủ Tiên Hương, phủ Vân Cát 

(xã Vụ Bản); phủ Quang Cung 

(xã Yên Đồng), đền Bảo Lộc 

(phường Nam Định), đền Cố 

Trạch (phường Nam Định)…” 

 

 

 

 

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 

6  Mục II, phần 3- Hát chầu văn: phần mở 

rộng: 

Nghệ sĩ nhân dân Kim Liên (huyện 

Nam Trực)… Nghệ sĩ ưu tú Thế Tuyền 

(huyện Xuân Trường)…(tr12) 

 

Sửa: Nghệ sĩ nhân dân Kim 

Liên (xã Xuân Hưng)… Nghệ sĩ 

ưu tú Thế Tuyền (xã Xuân 

Trường)… 

 

7 Chủ đề: Di sản văn 

hoá phi vật thể và 

đặc sản Nam Định 

Bài 2: Đặc sản Nam 

Định 

Tên bài học:  

Đặc sản Nam Định 

(Tr15 - 19) 

Ghi chú: Đặc sản Nam Định 

(nay sáp nhập vào tỉnh Ninh 

Bình) ở tên bài học, yêu cầu cần 

đạt, tên các đề mục, đề dẫn, chủ 

thích, câu hỏi cuối mục 
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8  Mục II, phần 1 - Phở bò:  

“nhiều người cho rằng phở được làm ra 

sớm nhất từ làng Vân Cù (xã Đồng Sơn, 

huyện Nam Trực)” (tr15) 

Sửa: nhiều người cho rằng phở 

được làm ra sớm nhất từ làng 

Vân Cù (xã Đồng Nam) 

 

3. Môn Địa lí 

TT Chủ đề/ bài học Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1 

Chủ đề: Một số 

vấn đề về ô 

nhiễm môi 

trường, phòng 

chống thiên tai 

và biến đổi khí 

hậu ở tỉnh Nam 

Định 

Các địa danh thuộc tỉnh Nam Định 

Điều chỉnh, cập nhật theo các 

địa danh mới thuộc tỉnh Ninh 

Bình sau sáp nhập 

- Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 

- Nghị quyết số 

1104/NQ-UBTVQH15 

 

2 

Bài 1: Một số 

vấn đề ô nhiễm 

môi trường ở 

tỉnh Nam Định  
Ví dụ: Hình 2.1. Phòng chống lụt bão tại xã 

Mỹ Tân, thành phố Nam Định năm 2024 

Điều chỉnh, cập nhật thành 

“Hình 2.1. Phòng chống lụt bão 

tại phường Thiên Trường năm 

2024”  

3 

Bài 2: Phòng 

chống thiên tai 

và biến đổi khí 
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TT Chủ đề/ bài học Nội dung trong tài liệu cũ (ghi thêm số 

trang) 

Nội dung đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

hậu ở tỉnh Nam 

Định 

 

 

 

 

4. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 

TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

1 

Chủ đề: Xây 

dựng và phát 

triển nông thôn 

mới tại tỉnh 

Nam Định 

Chủ đề: Xây dựng và phát triển 

nông thôn mới tại tỉnh Nam 

Định(trang 54) 

 

Chủ đề: Xây dựng và phát triển nông thôn 

mới tại tỉnh Nam Định(trang 54) nay sát 

nhập tỉnh Ninh Bình 

 

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

  2 

Hình ảnh trang 54: Kết cấu hạ tầng 

nông thôn Giao Thủy đầu tư đồng 

bộ theo hướng văn minh hiện đại 

Hình ảnh trang 54: Kết cấu hạ tầng nông 

thôn Giao Thủy đầu tư đồng bộ theo hướng 

văn minh hiện đại nay là xã Giao Thủy, tỉnh 

Ninh Bình 
Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 

1  Yêu cầu cần đạt  

Yêu cầu cần đạt các nội dung có tên tỉnh 

Nam Định nay sát nhập thành tỉnh Ninh 

Bình 

2  

Bài 1. Quá trình 

xây dựng nông 

thôn mới tại 

tỉnh Nam Định 

(trang 55- 58) 

 

Các địa danh có tên Nam Định 
Các địa danh có tên Nam Định nay sáp nhập 

với tỉnh Ninh Bình 

3   
Trang 55. Hình 1.1. Vùng quê nông 

thôn mới huyện Ý Yên 

Trang 55. Hình 1.1. Vùng quê nông thôn 

mới huyện Ý Yên nay là xã Ý Yên tỉnh 

Ninh Bình 

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 
4  

Bài 2: Những 

thành tựu đạt 
Các địa danh có tên Nam Định 

Các địa danh có tên Nam Định nay sáp nhập 

với tỉnh Ninh Bình 



77 

 

TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

5  

được từ quá 

trình xây dựng 

nông thôn mới ở 

tỉnh Nam 

Định(trang 59- 

68) 

 

Trang 59. Hình 2.1 Giáo xứ Xuân 

Dục Xã Xuân Ninh huyện Xuân 

Trường 

Hình 2.1 Giáo xứ Xuân Dục Xã Xuân Ninh 

huyện Xuân Trường sau sáp nhập là xã 

Xuân Trường tỉnh Ninh Bình 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 

 

8 
Trang 59. Hình 2.2 Xã Giao Phong 

huyện Giao Thủy 

Hình 2.2 Xã Giao Phong huyện Giao Thủy 

sau sáp nhập là xã Giao Ninh tỉnh Ninh Bình  

Nghị quyết số 

1674/NQ-UBTVQH15 

ngày 16/06/2025 của 

Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh 

Ninh Bình năm 2025. 

9 
Trang 59. Hình 2.3 Xã Hải Quang 

huyện Hải Hậu 

Hình 2.3 Xã Hải Quang huyện Hải Hậu sau 

sáp nhập là xã Hải Quang tỉnh Ninh Bình 

10 

Trang 60. Mục 1.3 Hạ tầng lưới 

điện nông thôn 

Các địa danh hành chính cũ 

Mục 1.3 Hạ tầng lưới điện nông thôn 

Các địa danh hành chính cũ cập nhật theo 

địa danh hành chính mới. 

11 

Trang 61. Mục 1.8 Hạ tầng nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn 

Các địa danh hành chính cũ 

Mục 1.8 Hạ tầng nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn  

Các địa danh hành chính cũ bỏ huyện thay 

các địa danh xã mới. 

12 
Trang 63. Mục 2.1- Hình 2.4 xã 

Xuân Kiên huyện Xuân Trường cũ 

Mục 2.1- Hình 2.4 xã Xuân Kiên huyện 

Xuân Trường cũ sau sáp nhập là xã Xuân 

Trường 
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TT Chủ đề/ bài học 
Nội dung trong tài liệu cũ (ghi 

thêm số trang) 
Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

Căn cứ điều chỉnh bổ 

sung 

13  
Trang 64. Hình 2.5 xã Thọ Nghiệp 

huyện Xuân Trường 

Hình 2.5 xã Thọ Nghiệp huyện Xuân 

Trường  cũ sau sáp nhập là xã  Xuân Hưng 

tỉnh Ninh Bình 

-----Hết----- 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Trang 

 

 

Nam Ninh, ngày 04  tháng 9 năm 2025 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phan Duy Hiền 
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